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ST
T Họ và tên Năm sinh Thành tích Ghi chú

1 Nguyễn Thị Oanh 1970 Lao động tiên tiến

2 Nguyễn Thị Diệu 1984 Lao động tiên tiến

3 Hoàng Thị Nụ 1982 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

4 Vũ Phương Liên 1987 Lao động tiên tiến

5 Hoàng Thị Thùy 1993 Lao động tiên tiến

6 Nguyễn Thị Năm 1987 Lao động tiên tiến

7 Phạm Thị Hoa 1990 Lao động tiên tiến

8 Hoàng Thị Thu Trang 1996 Lao động tiên tiến

9 Hoàng Thị Phương 1990 Lao động tiên tiến

10 Nguyễn Thị Tuyết 1982 Lao động tiên tiến

11 Nguyễn Thị Thúy 1990 Lao động tiên tiến

12 Phạm Thị Hường 1994 Lao động tiên tiến

13 Đỗ Thị  Hiền 1992 Lao động tiên tiến

14 Vũ Thị Dung 1996 Lao động tiên tiến

15 Vũ Thị Thắm 1986 Lao động tiên tiến

16 Hoàng Thị Mỹ 1985 Lao động tiên tiến

17 Đào Thị Thu Ngân 1984 Lao động tiên tiến

18 Nguyễn Thị Hương 1987 Lao động tiên tiến

19 Phùng Thị Luyện 1989 Lao động tiên tiến

20 Nguyễn Thị Ngọc 1988 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

21 Bùi Thị  Thương 1988 Lao động tiên tiến



22 Nguyễn Thị Lương 1990 Lao động tiên tiến

23 Nguyễn T.Thu Hoàn 1987 Lao động tiên tiến

24 Hoàng Thị Thảnh 1976 Lao động tiên tiến

25 Hoàng T.Thanh Thắm 1991 Lao động tiên tiến

26 Bùi Thị Tố Nga 1984 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

27 Hoàng Thị Tươi 1995 Lao động tiên tiến

28 Đoàn Thị Thu Hiền 1990 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

29 Nguyễn Thu Huyền 1993 Lao động tiên tiến

30 Nguyễn Việt Anh 1993 Lao động tiên tiến

31 Hoàng Thị Hồng Hà 1979 Lao động tiên tiến

32 Hoàng Thị Huyền 1981 Lao động tiên tiến

33 Đào Thị Liễu 1992 Lao động tiên tiến

34 Nguyễn Thị Vân 1990 Lao động tiên tiến

35 Ngô Thị Hạnh 1974 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

36 Phùng Thị Quyên 1993 Lao động tiên tiến

37 Đặng Thị Khuya 1985 Lao động tiên tiến

38 Phạm Thị Thịnh 1981 Lao động tiên tiến

39 Hoàng Phương Thúy 1992 Lao động tiên tiến

40 Hoàng T.Minh Thương 1992 Lao động tiên tiến

41 Bùi Thị Oanh 1987 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

42 Hoàng Thị The 1982 Lao động tiên tiến

43 Nguyễn Thị Thu Hải 1983 Lao động tiên tiến

44 Ngô Thị Cúc 1988 Lao động tiên tiến

45 Đặng Thị Liên 1987 Lao động tiên tiến

46 Phạm Thị Liên 1984 Lao động tiên tiến

47 Bùi Thị Hồng Vân 1992 Lao động tiên tiến

ST
T Họ và tên Năm sinh Thành tích Ghi chú



48 Đào Thị Thảo 1984 Lao động tiên tiến

49 Hoàng Thị Dần 1982 Lao động tiên tiến

50 Nguyễn Thị Yến 1985 Lao động tiên tiến

51 Vũ Thị Nga 1982 Lao động tiên tiến

52 Bùi T. Hồng Nhung 1992 Lao động tiên tiến

53 Phùng Thị Huyền 1988 Lao động tiên tiến

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Diệu

ST
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